
01 12A1 Biện Xuân An 22/02/2005 Nam 0922231545 0349953933 0853776300

02 12A1 Trần Nguyễn Phú Nghĩa 09/01/2005 Nam 0913703126 0918866670 0918866670

03 12A11 Lê Minh Hiếu 30/01/2005 Nam 0938945397 0902874108 0902874108

04 12A2 Trần Ngọc Trọng 10/05/2005 Nam 0937419027 0932417227 0932417227

05 12A2 Nguyễn Hữu Cầu 26/10/2005 Nam 0888513048 0903622087 0903622087

06 12A2 Đỗ Quang Huy 06/04/2005 Nam 0903666385 0937343536 0937343536

07 12A2 Nguyễn Trần Khánh Linh 28/06/2005 Nữ 0899338310 0909009338 0909009338

08 12A5 Huỳnh Thảo Vy 13/07/2005 Nữ 0943421032 0913120282

09 12A2 Nguyễn Quốc Cường 09/03/2005 Nam 0399045935 0918019201 0918019201

10 12A2 Trần Nguyễn Minh Khôi 03/11/2005 Nam 0903939954 0903629208 0903629208

11 12A2 Văn Ngọc Quý 16/03/2005 Nam 0934167572 0931412376 0931412376

12 12A2 Lê Nguyễn Nhật Trường 19/08/2005 Nam 0775914953 0972226860 0972226860

13 12A3 Lâm Trung Hiếu 09/03/2005 Nam 0707319216 0908322634 0908322634

14 12A3 Đặng Nam Anh 15/11/2005 Nam 0833697758 0908546399 0908546399

15 12A3 Nguyễn Đàm Liên Hương 24/06/2005 Nữ 0931953005 0908402150 0908402150

16 12A6 Lưu Ngọc Khánh 09/01/2005 Nữ 0916658844 0913665734 0913665734

17 12A13 Phan Ngọc Phương Nhi 03/07/2005 Nữ 0938976060 0902493797 0902493797

18 12A3 Nguyễn Thị Kim Ánh 11/10/2005 Nữ 0936111065 0903989101 0903989101

19 12A1 Nguyễn Phi Gia Khánh 27/06/2005 Nam 0918676769 0967444715 0967444715

20 12A15 Nguyễn Minh Tấn 09/07/2005 Nam 0859250170 0918144723 0918144723

21 12A13 Nguyễn Trần Mai Khanh 26/08/2005 Nữ 0707690805 0908156444 0908156444

22 12A13 Phạm Thị Phương Quỳnh 05/11/2005 Nữ 0768559505 0916757236 0916757236
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23 12A3 Lý Mỹ Quỳnh 26/03/2005 Nữ 0813990107 0917224756 0917224756

24 12A3 Bùi Châu Nhã Uyên 19/04/2005 Nữ 0929111034 0932780640 0932780640

25 12A3 Nguyễn Trần Thanh Trúc 31/01/2005 Nữ 0924472273 0905594456 0905594456

26 12A3 Trương Ngọc Yến 29/05/2005 Nữ 0909313388 0909546168

27 12A3 Nguyễn Ngọc Xuân Nghiêm 24/01/2005 Nữ 0767529788 0903335716 0903335716

28 12A3 Nguyễn Khánh Vy 28/07/2005 Nữ 0704646844 0908228494 0908228494

29 12A3 Nguyễn Hồng Anh 29/10/2005 Nam 0989361666 0908966669 0908966669

30 12A3 Nguyễn Quang Bình 07/10/2005 Nam 0794933804 0903232701 0903232701

31 12A1 Nguyễn Viết Nam 20/07/2005 Nam 0346918679 0972257425 0972257425

32 12A10 Lâm Tuấn Kiệt 21/08/2005 Nam 0705292131 0909549198 0909549198

33 12A11 Hồ Tuấn Anh 26/07/2005 Nam 0933401198 0918788366 0918788366

34 12A5 Nguyễn Minh Kiến Quốc 01/06/2005 Nam 0904114645 0908114645 0908114645

35 12A3 Phạm Gia Huy 27/07/2005 Nam 0937522040 0903889895 0903889895

36 12A3 Phùng Đình Phương 20/09/2005 Nam 0704440201 0908169645 0908169645

37 12A3 Nguyễn Ngọc Tuấn 13/06/2005 Nam 0777293941 0903853302 0903853302

38 12A7 Vũ Thanh Phong 07/03/2005 Nam 0918734423 0888221268 0888221268

39 12A7 Đỗ Cao Trí 16/12/2005 Nam 0938452198 0903067133 0903067133

40 12A8 Trương Hữu Trí 01/01/2005 Nam 0904175715 0908533664 0908533664

Tổng cộng: 42 khách (02GV - 40HS)
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